
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2,432,537,245

02-05-15 Chị Lê Thị Cúc ủng hộ KTX 300,000 2,432,837,245

02-05-15 Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (Q11) ủng hộ KTX 2,000,000 2,434,837,245

02-05-15 Chị Trang ủng hộ KTX 200,000 2,435,037,245

02-05-15 Số giao dịch VNMB 0150117 ủng hộ KTX 200,000 2,435,237,245

02-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/5/15(321ph). 642,000 2,435,879,245

02-05-15 Chi phí ngày 2/5/2015 2,618,000 2,433,261,245

04-05-15 Anh Lê Đức Thành (P4-Q8) ủng hộ KTX 1,000,000 2,434,261,245

04-05-15 Chị Lâm Mỹ Hoa (P6-Q6) ủng hộ KTX 800,000 2,435,061,245

04-05-15 Chị Ngô Thị Phụng (Q10) ủng hộ KTX  400,000 2,435,461,245

04-05-15 Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14-Q10) ủng hộ KTX 200,000 2,435,661,245

04-05-15 Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 1,000,000 2,436,661,245

04-05-15 Chị DTHa CMTX T5 500,000 2,437,161,245

04-05-15 Chị Le Thi Thanh Ha / Co Dung USA ủng hộ KTX 600,000 2,437,761,245

05-05-15 Anh Trương Nguyễn Hoàng Nam (P14-Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 2,438,761,245

05-05-15 Anh Tăng Quân Nam ủng hộ KTX 1,000,000 2,439,761,245

05-05-15 Chị ADTB CMTX T5 200,000 2,439,961,245

05-05-15 Chị Doit CMTX T5 2,000,000 2,441,961,245

05-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/5/15 (340ph) 680,000 2,442,641,245

05-05-15 Chi phí ngày 5/5/2015 1,318,000 2,441,323,245

06-05-15 Anh Nguyễn Hữu Thuận ủng hộ KTX 5,000,000 2,446,323,245

06-05-15 Lãi T3 STK 1 tháng 448,456 2,446,771,701

06-05-15 Lãi T4 STK 1 tháng 435,485 2,447,207,186

07-05-15 Chị Trúc Đào (CANADA) ủng hộ KTX 100CAD 1,750,000 2,448,957,186

07-05-15 Chị Trâm (Q5) ủng hộ KTX 2,000,000 2,450,957,186

07-05-15 Chị Nguyen Hoang Ha ủng hộ KTX 1,500,000 2,452,457,186

07-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/5/15 (389ph). 778,000 2,453,235,186

07-05-15 Chi phí ngày 7/5/2015 2,839,500 2,450,395,686

08-05-15  Nhóm Sưởi Ấm - NS Trúc Giang CMTX T5 1,000,000 2,451,395,686

08-05-15 Chị Bui Thi Hong Loan ủng hộ KTX 1,000,000 2,452,395,686

08-05-15 Chi phí ngày 8/5/2015 4,326,000 2,448,069,686

09-05-15 Chi phí ngày 9/5/2015 288,800 2,447,780,886

10-05-15 Chị Kimnhut CMTX T5 200,000 2,447,980,886

11-05-15 Anh Long ủng hộ KTX  500,000 2,448,480,886

12-05-15 Nhà thuốc 520 Nguyễn Tri Phương ủng hộ KTX 2,000,000 2,450,480,886

12-05-15 Anh Trần Trường (Q1) ủng hộ KTX 500,000 2,450,980,886

12-05-15 Anh(chi) Truong Ha ủng hộ KTX 1,000,000 2,451,980,886

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 05/2015

Chi Tiết

Tồn tháng 04/2015



Ngày Thu Chi Tồn

12-05-15 Số giao dịch VNCK 0083253 ủng hộ KTX 500,000 2,452,480,886

12-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/5/15 (359ph). 718,000 2,453,198,886

12-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/5/15 (369ph). 738,000 2,453,936,886

12-05-15 Chi phí ngày 12/5/2015 1,773,000 2,452,163,886

13-05-15 Anh Hưng ủng hộ KTX 1,000,000 2,453,163,886

13-05-15 Chị Khuulanhuong CMTX T5 200,000 2,453,363,886

14-05-15 Anh Ly ủng hộ KTX  5,000,000 2,458,363,886

14-05-15 Gđ Phật tử Diệu giác (P7-Q10) ủng hộ KTX 700,000 2,459,063,886

14-05-15 Anh(chị) Dinh Khac Ngoc Thanh ủng hộ KTX 1,000,000 2,460,063,886

14-05-15 Số giao dịch VNCK 0074448 ủng hộ KTX 2,000,000 2,462,063,886

14-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/5/15 (404ph). 808,000 2,462,871,886

14-05-15 Chi phí ngày 14/5/2015 2,003,000 2,460,868,886

15-05-15  Chị Le Thi Thanh Ha / Co Dung USA ủng hộ KTX 600,000 2,461,468,886

15-05-15 Chị Phuong Thi KIm Lien ủng hộ KTX 1,000,000 2,462,468,886

15-05-15 Chi phí ngày 15/5/2015 320,000 2,462,148,886

16-05-15 Gđ anh Châu Quang Thông ủng hộ KTX 1,250,000 2,463,398,886

16-05-15 Anh Phạm Đức Minh ủng hộ KTX 500,000 2,463,898,886

16-05-15 Chị Nguyễn Thị Hồ Quì ủng hộ KTX 700,000 2,464,598,886

16-05-15 Chi phí ngày 16/5/2015 1,668,000 2,462,930,886

16-05-15 Chi lương kỳ 1 tháng 05 2,990,000 2,459,940,886

17-05-15 Chi phí ngày 17/5/2015 100,000 2,459,840,886

18-05-15 Anh Huu Minh CMTX T5 500,000 2,460,340,886

18-05-15 Anh Văn Thế Kiệt (Q10) ủng hộ KTX 500,000 2,460,840,886

18-05-15 Cô Tuyết Trinh, Liễu , Nguyệt ủng hộ KTX  2,500,000 2,463,340,886

19-05-15 Anh Dang Van Hung ủng hộ KTX  1,000,000 2,464,340,886

19-05-15 Chị Bích Thủy ủng hộ KTX 500,000 2,464,840,886

19-05-15 Anh Trí (P7-Q11) ủng hộ KTX 1,000,000 2,465,840,886

19-05-15 Chi phí ngày 19/5/2015 2,408,000 2,463,432,886

20-05-15 Chi phí ngày 20/5/2015 1,500,000 2,461,932,886

21-05-15 Anh Phúc, Nhân, Ân, Phát (P Dakao - Q1) ủng hộ KTX 300,000 2,462,232,886

21-05-15 Chị Huỳnh Thị Mỹ Phượng (Q1) ủng hộ KTX 500,000 2,462,732,886

21-05-15 Chi phí ngày 21/5/2015 103,429,000 2,359,303,886

23-05-15  Anh chị Ninh - Vinh (Bình Tân) ủng hộ KTX 1,000,000 2,360,303,886

23-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/5/15 (402ph). 804,000 2,361,107,886

23-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/5/15 (372ph). 744,000 2,361,851,886

23-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/5/15 (383ph). 766,000 2,362,617,886

23-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/5/15  (431ph). 862,000 2,363,479,886

24-05-15 Anh Phát ủng hộ KTX 900,000 2,364,379,886

25-05-15 Chị Đoàn HUyền (Q3) ủng hộ KTX 200,000 2,364,579,886

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn

25-05-15 Lãi T5 ATM 27,672 2,364,607,558

25-05-15 Chi phí ngày 25/5/2015 1,230,000 2,363,377,558

26-05-15 Chị Đông Nghi (P5-Q10) ủng hộ KTX 400,000 2,363,777,558

26-05-15  Anh Trịnh Văn Thanh (Q8) ủng hộ KTX 1,000,000 2,364,777,558

26-05-15 Chị Võ Thị Hoa (Q10) ủng hộ KTX 5,000,000 2,369,777,558

26-05-15 Chị Hà Thanh Phương (Q5) ủng hộ KTX  500,000 2,370,277,558

26-05-15 Anh Chu Trọng Quang (Bình Chánh) ủng hộ KTX 1,000,000 2,371,277,558

26-05-15 Ekip VTC10 ủng hộ KTX  200,000 2,371,477,558

26-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/5/15 (388ph). 776,000 2,372,253,558

26-05-15 Chi phí ngày 26/5/2015 2,670,000 2,369,583,558

27-05-15 Chị Khánh Nữ (Q3) ủng hộ KTX 100,000 2,369,683,558

27-05-15 Tristen Bao Han Nguyen ủng hộ KTX 2,000,000 2,371,683,558

28-05-15 Nhóm Vietrunners & friends ủng hộ KTX 7,906,000 2,379,589,558

28-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/5/15 (391ph) 782,000 2,380,371,558

28-05-15 Chi phí ngày 28/5/2015 2,506,000 2,377,865,558

29-05-15 Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T6 500,000 2,378,365,558

29-05-15 Chi phí ngày 29/5/2015 1,300,000 2,377,065,558

30-05-15 Anh Phạm Đức Minh (Q10) ủng hộ KTX  500,000 2,377,565,558

30-05-15 Anh Tăng Quân Nam ủng hộ KTX 2,000,000 2,379,565,558

30-05-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/5/15 (396ph) 792,000 2,380,357,558

30-05-15 Chi phí ngày 30/5/2015 2,352,000 2,378,005,558

30-05-15 Chi lương kỳ 2 tháng 05 3,200,000 2,374,805,558

83,107,613 140,839,300 2,374,805,558

Thu Chi Tồn

2,432,537,245

911,613 2,433,448,858

5,100,000 2,438,548,858

67,206,000 2,505,754,858

9,890,000 2,515,644,858

140,839,300 2,374,805,558

83,107,613 140,839,300 2,374,805,558

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (4.954 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 05/2015

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tồn quỹ cuối tháng 05/2015

Chi tiết

Tồn tháng 04/2015

Chi Tiết

Tiền lãi



02-05-15 Thịt đùi vai 27 70,000 1,890,000

02-05-15 Bắp cải  18 10,000 180,000

02-05-15 Cà rốt  4 12,000 48,000

02-05-15 Củ dền  2 10,000 15,000

02-05-15 Hành lá 1 26,000 13,000

02-05-15 Ngò 1 7,000 7,000

02-05-15 Tương cà  5 15,000 75,000

02-05-15 Tương ớt  5 22,000 110,000

02-05-15 Chuối  45 280,000

2,618,000

05-05-15 Chả cá basa hấp 40 22,000 880,000

05-05-15 Bầu  13 4,000 52,000

05-05-15 Củ cải  5 10,000 50,000

05-05-15 Cà rốt  5 12,000 60,000

05-05-15 Ngò 1 7,000 7,000

05-05-15 Hành lá 0.5 22,000 11,000

05-05-15 Chuối  43 6,000 258,000

1,318,000

07-05-15 Thịt đùi vai 30 70,000 2,100,000

07-05-15 Củ cải + cà rốt  3 10,000 30,000

07-05-15 Hành lá 0.5 19,000

07-05-15 Ngò 1 10,000 10,000

07-05-15 Hành củ  1 30,000 30,000

07-05-15 Chanh 2 45,000

07-05-15 Ớt xay  1 7,000 7,000

07-05-15 Tỏi  3 35,000 105,000

07-05-15 Thịt xay  2 50,000 100,000

07-05-15 Chuối  47 280,000

07-05-15 Mắm tôm bạc 1 19,000 19,000

07-05-15 Bấm kim  10 94,500

2,839,500

08/5/2015 Đùi gà góc tư  50 30,000 1,500,000

08/5/2015 Gas 48kg 2 2,310,000

08/5/2015 Phí Internet T4 1 390,000 390,000

08/5/2015 Phí Điện thoại bàn  T4 1 126,000 126,000

4,326,000

09/5/2015 Phí SMS VCB T4 1 8,800 8,800

09/5/2015 Chuối  47 280,000

288,800

12-05-15 Thịt xay  2 50,000 100,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

12-05-15 Chả lụa  20 60,000 1,200,000

12-05-15 Ớt hiểm  1 35,000 35,000

12-05-15 Ngò 1 8,000 8,000

12-05-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000

12-05-15 Ly nhựa  10 8,000 80,000

12-05-15 Bao xốp đen 40 1 25,000 25,000

12-05-15 Bao rác 3 35,000

12-05-15 Chuối  47 280,000

1,773,000

14-05-15 Thịt đùi vai 20 70,000 1,400,000

14-05-15 Hành 1 13,000 13,000

14-05-15 Ngò 1 10,000 10,000

14-05-15 Dừa xiêm 10 15,000 150,000

14-05-15 Chuối  47 280,000

14-05-15 May bạt  1 150,000 150,000

2,003,000

15-05-15 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000

15-05-15 Chả cá basa tươi 10 21,000 210,000

320,000

16-05-15 Chi lương kỳ 1 T5 Chị Nga  1,000,000

16-05-15 Chi lương kỳ 1 T5 Anh Phong  1,000,000

16-05-15 Chi lương kỳ 1 T5 Chị Nghĩa 500,000

16-05-15 Chi lương Đức Thắng  7 70,000 490,000

16-05-15 Thịt xay  22 50,000 1,100,000

16-05-15 Củ cải  5.7 40,000

16-05-15 Cà rốt  2.3 10,000 23,000

16-05-15 Cà chua 5.8 10,000 58,000

16-05-15 Hành lá 0.5 24,000 12,000

16-05-15 Ngò 1 10,000 10,000

16-05-15 Bì heo 5 25,000 125,000

16-05-15 Chuối  50 6,000 300,000

4,658,000

17-05-15 Thịt xay  2 50,000 100,000

100,000

19-05-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000

19-05-15 Ngò 1 10,000 10,000

19-05-15 Củ cải + cà rốt  3 12,000 36,000

19-05-15 Chả cá basa hấp 40 22,000 880,000

19-05-15 Tiền điện tháng 5/2015 1 950,000 950,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

19-05-15 Phí VS T5 1 100,000 100,000

19-05-15 Chuối  50 6,000 300,000

19-05-15 Bao xốp 30 trắng  92,000

19-05-15 Ớt  0.5 40,000 20,000

19-05-15 Hành lá 1 5,000 5,000

19-05-15 Ngò 1 5,000 5,000

2,408,000

20-05-15 Đùi gà góc tư  50 30,000 1,500,000

1,500,000

21-05-15 Ớt  1 12,000 12,000

21-05-15 Hành lá 1 5,000 5,000

21-05-15 Ngò 1 5,000 5,000

21-05-15 Tăm  2 20,000 40,000

21-05-15 Bao rác 1 34,000 34,000

21-05-15 Chuối  50 6,000 300,000

21-05-15 Chuối  50 6,000 300,000

21-05-15 Hổ trợ Quỹ cơm Cần Thơ  1 100,000,000 100,000,000

21-05-15 Thịt vai  22 70,000 1,540,000

21-05-15 Trứng gà 450 832,000
21-05-15 Thịt xay  2 50,000 100,000
21-05-15 Susu 7 10,000 70,000
21-05-15 Cà rốt  2.5 32,000
21-05-15 Bầu  15 9,000 135,000
21-05-15 Hành lá 0.5 24,000 12,000
21-05-15 Ngò 0.2 60,000 12,000

103,429,000
25-05-15 Bao xốp đen  2 32,000 64,000
25-05-15 Bao xốp màu 3 45,000 135,000
25-05-15 Bao đựng cây  2 32,000 64,000
25-05-15 Tiền nước kỳ 5/2015  1 967,000 967,000

1,230,000
26-05-15 Chai xịt muỗi  1 60,000 60,000
26-05-15 Chuối  50 6,000 300,000
26-05-15 Gas 48kg 2 1,155,000 2,310,000

2,670,000

28-05-15 Thịt vai đùi 27 70,000 1,890,000

28-05-15 Chuối  50 6,000 300,000

28-05-15 Bí đỏ  6 10,000 60,000

28-05-15 Bắp cải  5 10,000 50,000

28-05-15 Chanh dây 1 20,000 20,000

28-05-15 Hành lá 0.5 24,000 12,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

28-05-15 Tía tô 1 6,000 6,000

28-05-15 Ngò 1 8,000 8,000

28-05-15 Khăn giấy  1 130,000 130,000

28-05-15 Tăm  1 30,000 30,000

2,506,000

29-05-15 Chả cá basa tươi 10 21,000 210,000

29-05-15 Chả cá basa hấp  5 22,000 110,000

29-05-15 Bào củ  5 90,000 450,000

29-05-15 Bao tay len 10 3,000 30,000

29-05-15 Thăm bệnh em Hằng  1 500,000 500,000

1,300,000

30-05-15 Chuối  50 6,000 300,000

30-05-15 Cà rốt  6 13,000 78,000

30-05-15 Hành lá 0.5 26,000 13,000

30-05-15 Ngò 1 25,000 25,000

30-05-15 Ớt trái  0.5 30,000 15,000

30-05-15 Tắc  1 10,000 10,000

30-05-15 Cà chua 6 12,000 72,000

30-05-15 Đậu hủ  504,000

30-05-15 Bao tay xốp  10 55,000 550,000

30-05-15 Thịt xay  12 50,000 600,000

30-05-15 Cà chua 108,000

30-05-15 Cà rốt  65,000

30-05-15 Hành lá 1 12,000 12,000

30-05-15 Chi lương kỳ 2 T5 Chị Nga  500,000

30-05-15 Chi lương kỳ 2 T5 Anh Phong  1,000,000

30-05-15 Chi lương kỳ 2 T5 Chị Nghĩa 500,000

30-05-15 Chi lương Đức Thắng  6 70,000 420,000

30-05-15 Chi lương Hằng 6 70,000 420,000

30-05-15 Chi lương D Phòng P5-Q10 6 60,000 360,000
5,552,000

140,839,300

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng cộng


